
Thành phố Hồ Chí Minh Biểu số 37/CK-NSNN

Thông tư 343/2016/TT-BTC

Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 78.822.539

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 12.518.968

B CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC 66.303.571

I Chi đầu tư phát triển 36.165.171

Trong đó:

 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 4.245.046

 - Chi khoa học và công nghệ 655.950

II Chi thường xuyên 16.804.736

Trong đó:

 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2.591.173

 - Chi khoa học và công nghệ 730.249

 - Chi quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội 177.433

 - Chi an ninh và trật tự xã hội 104.771

 - Chi y tế, dân số và gia đình 758.758

 - Chi văn hóa thông tin 355.488

 - Chi phát thanh, truyền hình 54.927

 - Chi thể dục thể thao 362.647

 - Chi bảo vệ môi trường 2.312.078

 - Chi các hoạt động kinh tế 4.864.235

 - Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 2.687.436

 - Chi bảo đảm xã hội 1.267.329

 - Chi sự nghiệp khác 538.212

III Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay 1.343.846

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 11.400

V Dự phòng ngân sách 1.967.320

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 5.984.487

VII Chi từ nguồn bổ sung CMT của NSTW 4.026.611

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
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